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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ  
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ.  

	2
	Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành
Đại diện: 
Vương Sỹ Thành 
	Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0983.004.711
	Chuyên cung cấp rau các loại: Cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau muống, rau mồng tơi, rau dền, cải bó xôi, cải chíp, cải cúc, rau thơm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	
	Công ty TNHH chăn nuôi Tuấn Mạnh
Đại diện: 
Nguyễn Thị Vượng
	
Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT:0913.534.512


	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	3
	Công ty cổ phần Tiên Viên
Đại diện:
Đặng Đình Tiên 

	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0962.991.968

	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Hiện nay, chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên đang tiêu thụ tại trên 100 cửa hàng, siêu thị và công ty chế biến thực phẩm với sản lượng trung bình 75 nghìn quả trứng/ngày và khoảng 100 kg thịt gà/ngày. 





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh
Đại diện: 
Nguyễn Văn Triệu
	Xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0989.841.875
	Chuyên bán buôn cây dược liệu, chuối tiêu hồng, rau, củ an toàn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	2
	Hộ kinh doanh
Đại diện: 
Nguyễn Thị Yên
	Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0988.173.188
	Chuyên bán buôn cây dược liệu, rau, củ an toàn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  


	3
	Hộ kinh doanh
Đại diện: 
Chung Cường
	
Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0974.710.344
	Chuyên cung cấp cây giống các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Thạch Thất và các vùng lân cận. 


	4
	Hộ sản xuất RAT
Đại diện: 
Hoàng Thị Xuân
	Thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0976.970.770
	Chuyên cung cấp rau an toàn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận. 










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thuốc thú y 
Đại diện: 
Đỗ Duy Kiên

	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0368.091.608
	Chuyên kinh doanh thuốc thú y đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	2
	Hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Lương Văn Trang
	Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0376.049.279

	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.  


	3
	Hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Tiến Ninh
	Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0904.678.033
	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.  


	4
	Hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Trịnh Thị Hiền  
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0969.090.563
	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.   




	












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Đoàn Văn Thể
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0948.392.975

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.  

	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Đàm Văn Vĩnh
	Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0949.939.194
	Chuyên cung cấp trứng, gà giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.  

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Lê Văn Hoàn
	Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0387.189.503

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.  


	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thọ
	
Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0912.168.241
	Chuyên cung cấp các loại cá thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  

















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT:0243.874.0278
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Công ty TNHH Gốm sứ Phùng Gia
Đại diện:
Phạm Thu Trang
	
Xã Bát Tràng - huyện Gia Lâm - Hà Nội
ĐT:0982.759.986
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở Khảm ốc cao cấp
Đại diện:
Nguyễn Văn Hưng
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0975.631.891
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ chạm khảm như bàn ghế, sập gụ, tủ chè, hoành phi câu đối, tranh các loại.... với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	4
	Cơ sở Chiến Tấn
Đại diện:
Trần Đức Thuận
	
Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 038.441.3327
	Chuyên cung cấp các sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Bản Áng 1
Đại diện: 
Lê Văn Các
	
Bản Áng 1, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0982.517.128
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	2
	HTX  rau an toàn Vân Hồ
Đại diện: 
Bà Đinh Thị Xoa

	Bản Suối Lìn, xã Van Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ĐT: 0394.013.698
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	3
	HTX Thống Nhất
Đại diện:
Nguyễn Viết Tính
	Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
ĐT: 0393.179.698
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	4
	Công ty cổ phần Greenfarm
Đại diện: 
Trương Văn Dự
	
Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ĐT: 0912.079.926

    
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  







